
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

STT Tên cơ sở MSDN Địa chỉ SĐT GCN Phạm vi Ngày cấp
Ngày hết 

hạn

cơ quan 

cấp

Tự công 

bố sản 

phẩm

thông tin 

thu hồi

thông tin 

xử lý vi 

phạm

1
Công ty TNHH TM&DV sản 

xuất Xinh Phát Ninh Thuận
4500611043

xã An Hải, huyện 

Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

0392646698
55/GCNATTP-

SCT
mứt chùm ruột 28/05/2024 28/05/2027

Sở Công 

Thương

Đã thực 

hiện, chi 

cục 

ATVSTP 

tiếp nhận

/ /

2
Công ty TNHH MTV TM và 

DV Sài Gòn – Phan Rang
4500280151

Trung tâm Thương 

mại Chợ Thanh Hà, 

Đường Trần Phú, 

Phường Phủ Hà, 

Thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm

025938266
117/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm; chế biến 

thức ăn sẵn

24/10/2024 24/10/2027
Sở Công 

Thương
/ / /

3

Chi Nhánh công ty TNHH 

Thương mại và dịch vụ siêu 

thị Big C An Lạc tại Ninh 

Thuận

0301472278-

008

Tầng 2 Trung tâm 

thương mại Go! 

Ninh Thuận, góc 

ngã tư đường Cao 

Bá Quát – Ngô Gia 

Tự, phường Phủ 

Hà, TP. Phan Rang 

– Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận

0983761175
130/GCNATTP-

SCT

sơ chế, đóng 

gói thực phẩm; 

chế biến thức 

ăn sẵn, đồ 

chua; sản xuất 

bánh từ bột; 

kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống

12/12/2024 11/12/2027
Sở Công 

Thương
/ / /

4
Công ty Cổ phần thảo dược 

LKVN
4500654600

Thôn Hạnh Trí 2, 

xã Quảng Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận

0905533247
92/GCNATTP-

SCT

trà đinh lăng, 

trà khổ qua 

rừng, nước 

đinh lăng, rượu 

đinh lăng

21/08/2023 20/08/2025
Sở Công 

Thương

thực hiện 01 

hồ sơ rượu 

đinh lăng,  

chi cục 

ATVSTP 

tiếp nhận 

(thiếu bảng 

thông tin 

chi tiết sản 

phẩm)

/ /

5

Chi Nhánh Ninh Thuận - 

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Thương mại Tổng hợp 

Wincommerce

0104918404-

027

Số 122 đường 16/4 - 

Phường Mỹ Hải - 

TP. Phan Rang 

Tháp Chàm - tỉnh 

Ninh Thuận

028391005
32/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm; chế biến 

thức ăn sẵn và 

sản xuất các 

loại bánh từ bột

27/03/2024 26/03/2027
Sở Công 

Thương
/ / /

6

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 1 - chi nhánh 

ninh thuận – công ty cổ phần 

dịch vụ thương mại tổng hợp 

Wincommerce

(ngừng hoạt 

động)

134 Ngô Gia Tự, P. 

Thanh Sơn, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

02471066866
144/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

12/21/2022 12/20/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

7

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 7 - chi nhánh 

ninh thuận – công ty cổ phần 

dịch vụ thương mại tổng hợp 

Wincommerce

-

Số 95 Trường 

Chinh, P. Văn Hải, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

02471066866
144/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

21/12/2022 20/12/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

8

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 9 - chi nhánh 

ninh thuận – công ty cổ phần 

dịch vụ thương mại tổng hợp 

Wincommerce

-

Số 160-162 Thống 

Nhất, Phường Phủ 

Hà, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

2471066866
144/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

21/12/2022 20/12/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

9

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 2 - chi nhánh 

Ninh Thuận – công ty cổ 

phần dịch vụ thương mại tổng 

hợp Wincommerce

-

42C đường 21/8, 

Phường Phủ Hà, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

2.471.066.866
72/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2022 16/08/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

10

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 3 - chi nhánh 

Ninh Thuận – công ty cổ 

phần dịch vụ thương mại tổng 

hợp Wincommerce

(ngừng hoạt 

động)

Số 284 đường 21/8, 

P. Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

2.471.066.866
72/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2022 16/08/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

11

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 4 - chi nhánh 

Ninh Thuận – công ty cổ 

phần dịch vụ thương mại tổng 

hợp Wincommerce

-

Số 117 Cây Da, Thị 

Trấn Khánh Hải, H. 

Ninh Hải, Ninh 

Thuận

2.471.066.866
72/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2022 16/08/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

12

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 5 - chi nhánh 

Ninh Thuận – công ty cổ 

phần dịch vụ thương mại tổng 

hợp Wincommerce

-

Số 10 Nguyễn Du. 

Phường Bảo An, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

02471066866
72/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2022 16/08/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

13

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 6 - chi nhánh 

Ninh Thuận – công ty cổ 

phần dịch vụ thương mại tổng 

hợp Wincommerce

-

Số 143 đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

Phường Đông Hải. 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

02471066866
72/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2022 16/08/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

14

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 8 - chi nhánh 

Ninh Thuận – công ty cổ 

phần dịch vụ thương mại tổng 

hợp Wincommerce

-

Số 111 Lê Lợi, P. 

Kinh Dinh, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

02471066866
72/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2022 16/08/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

15

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 10 - chi 

nhánh Ninh Thuận – công ty 

cổ phần dịch vụ thương mại 

tổng hợp Wincommerce

-

Số 9B Nguyễn Văn 

Cừ, P. Đài Sơn, 

TP.Phan Rang – 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

02471066866
72/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2022 16/08/2025
Sở Công 

Thương
/ / /



16

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 11 - chi 

nhánh Ninh Thuận – công ty 

cổ phần dịch vụ thương mại 

tổng hợp Wincommerce

-

83 Đông Hồ, P. 

Thanh Sơn, 

TP.Phan Rang – 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

0339310456
121/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; đóng gói 

thực phẩm tươi 

sống

25/10/2023 24/10/2026
Sở Công 

Thương
/ / /

17

Địa điểm kinh doanh 

Winmart+ NTN 12 - chi 

nhánh Ninh Thuận – công ty 

cổ phần dịch vụ thương mại 

tổng hợp Wincommerce

-

34-36 đường Thống 

Nhất, P. Đài Sơn, 

TP.Phan Rang – 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

0339310456
72/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; đóng gói 

thực phẩm tươi 

sống

09/10/2024 08/10/2027
Sở Công 

Thương
/ / /

Công ty CP TM Bách Hóa 

Xanh – chi nhánh Ninh 

Thuận (14)

0310471746-

366

Số 312 - 312A 

Thống Nhất, 

Phường Phủ Hà, 

TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

0283812596
Địa điểm văn 

phòng

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

/ /
Sở Công 

Thương
/ / /

18

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 1

-

702 Đường 21/8, P. 

Đô Vinh, TP Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 10/12/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

19

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 2

-

298 Đường 21/8, 

Phường Phước Mỹ, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 10/12/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

20

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 4

-

Sô 153 Yên Ninh, 

Thị Trấn Khánh 

Hải, Huyện Ninh 

Hải, Ninh Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 10/12/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

21

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 5

-

384-386 Thống 

Nhất, Phường Mỹ 

Hương, TP Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 10/12/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

22

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 6

-

Khu phố 3, Thị 

Trấn Tân Sơn, 

Huyện Ninh Sơn, 

Ninh Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 10/12/2025
Sở Công 

Thương
/ / /

23

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 8

-

64 Trần Nhân 

Tông, Phường 

Thanh Sơn, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 18/01/2026
Sở Công 

Thương
/ / /

24

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 10

-

Thôn Hạnh Trí 1, 

Xã Quảng Sơn, 

Huyện Ninh Sơn, 

Ninh Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 18/01/2026
Sở Công 

Thương
/ / /

25

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 14

-

Khu phố 2, Thị trấn 

Phước Dân, Huyện 

Ninh Phước, Ninh 

Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 27/04/2026
Sở Công 

Thương
/ / /

26

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 17

-

313B Ngô Gia Tự, 

Khu phố 6, Phường 

Tấn Tài, TP Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 18/01/2026
Sở Công 

Thương
/ / /

27

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 19

-

Thôn Mỹ Tường 1, 

xã Nhơn Hải, huyện 

Ninh Hải

0283812596
87/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

08/09/2023 08/08/2026
Sở Công 

Thương
/ / /

28

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận số 23

-

Thôn Hiếu Lễ, Xã 

Phước Hậu, Huyện 

Ninh Phước, Ninh 

Thuận

0283812596
91/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

16/08/2023 27/04/2026
Sở Công 

Thương
/ / /

29

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận 9034

-

Thôn Lạc Nghiệp 1, 

Xã Cã Ná, Huyện 

Thuận Nam, Ninh 

Thuận

0283812596
50/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

14/05/2024 14/05/2027
Sở Công 

Thương
/ / /

30

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận 9120

-

40 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Thanh Sơn, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

0283812596
50/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

14/05/2024 14/05/2027
Sở Công 

Thương
/ / /

31

Địa điểm kinh doanh chi 

nhánh công ty cổ phần 

thương mại Bách Hóa Xanh - 

cửa hàng Bách Hóa Xanh 

Ninh Thuận 9247

-

Khu phố 14, Thị 

Trấn Phước Dân, 

Huyện Ninh Phước, 

Ninh Thuận

0283812596
54/GCNATTP-

SCT

bán lẻ thực 

phẩm; sơ chế, 

đóng gói thực 

phẩm tươi sống

27/05/2024 24/05/2027
Sở Công 

Thương
/ / /

32
Công ty cổ phần tinh bột sắn 

Ninh Thuận
4400734813

thôn Lương Giang, 

Xã Quảng Sơn, 

Huyện Ninh Sơn, 

Tỉnh Ninh Thuận

02593850678 ISO 22000
sản xuất tinh 

bột sắn
22/12/2023 22/12/2026

Trung 

tâm 

chứng 

nhận phù 

hợp 

Quacert

/ / /

33
Công ty TNHH dược phẩm - 

thương mại Thy Thy
4500240279

Long Bình, Xã An 

Hải, Huyện Ninh 

Phước

02593824930 Cam kết
Kinh doanh 

tổng hợp
/ / / / / /



34
Công ty cổ phần lương thực 

Nam Trung Bộ
4500243128

66 Trần Phú, Phủ 

Hà, Phan Rang-

Tháp Chàm

02593830576 Cam kết
Kinh doanh 

tổng hợp
/ / / / / /

35
Công ty TNHH TM & DV 

Trúc Nguyên
4500222022

Số 171 Trần Phú, 

Phường Phủ Hà, 

TP. Phan Rang-

Tháp Chàm

02593834680 Cam kết
Kinh doanh 

tổng hợp
/ / / / / /

36
Công ty TNHH TM & DV 

Trúc Nhi
4500378943

140 Lê Duẩn, 

Phước Mỹ, Phan 

Rang-Tháp Chàm,

02593920644 Cam kết
Kinh doanh 

tổng hợp
24/01/2024 24/01/2027 / / / /

37

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Hưng 

Phú Ninh Thuận

4500196220

Số 548 Thống Nhất, 

P Đạo Long, Phan 

Rang-Tháp Chàm

02593822455 - 

6
Cam kết

Kinh doanh 

tổng hợp
17/01/2024 17/01/2027 / / / /

38

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ 

Phượng Định

4500235938

Khu phố 

5, Phường Kinh Din

h, TP. Phan Rang, 

Tháp Chàm

02593822578 Cam kết
Kinh doanh 

tổng hợp
/ / / / / /

39
Công ty cổ phần Con Cưng – 

chi nhánh Ninh Thuận

0313450007-

022

Số 450A Thống 

Nhất, Phường Mỹ 

Hương, TP. Phan 

Rang-Tháp Chàm

087300 6609 Cam kết
Kinh doanh 

tổng hợp
01/01/2023 01/01/2026 / / / /

40
Công ty TNHH Diageo Việt 

Nam
4500201382

số 15 đường 

Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận

02593888666 cam kết

nhập khẩu, 

phân phối rượu 

các loại

11/12/2024 11/12/2027 / / / /


